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1. Nước Chăm pa và nước Phù Nam ra đời dựa trên cơ sở nền văn hóa nào? Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Chăm Pa và Phù Nam?
2. Nêu những biến đổi về địa giới hành chính nước ta từ năm 179TCN đến thế kỷ X? Vì sao sau khi chiếm được nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc thường tổ chức lại cách cai trị và thay đổi tên gọi?
3. Tìm hiểu những chuyển biến về kinh tế, văn hóa và những chuyển biến về đời sống xã hội của đất nước ta từ thế kỉ I đến thế kỷ X? Có đúng hay không khi khẳng định rằng các triều đại phong kiến phương Bắc đã thực hiện được mục đích đồng hóa dân tộc ta?

4. Hoàn thành bảng theo yêu cầu sau:

 Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu của dân tộc ta từ  TK I – TK X

	Stt
	Tên cuộc
đấu tranh
	Người

lãnh đạo
	Chống lại
kẻ thù
	Diễn biến
	Kết quả

	
	
	
	
	
	


5. Trình bày trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938? Nhận xét về kế sách đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền?

  GỢI Ý ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHXH1 – KỲ II

Câu 1. * Cơ sở của nền văn hóa Chăm Pa và Phù Nam là:
 - Chăm Pa: văn hóa Chăm

 - Phù Nam: nền văn hóa Óc Eo.

* Những nét chính về kinh tế, văn hóa, xã hội của Chăm Pa và Phù Nam:

- Chăm Pa: 

+ Kinh tế: Nông nghiệp trồng lúa nước, làm ruộng bậc thang, trồng các loại cây ăn quả ( cau, dừa, mít…) và các loại cây khác ( bông, gai…). Nghề khai thác lâm thổ sản ( trầm hương, ngà voi, sừng tê…) và làm đồ gốm khá phát triển. Ven biển, ven sông còn có nghề đánh cá. Người Chăm còn giao lưu buôn bán với các quận trong nước và nước ngoài…
+ Văn hóa - xã hội: Người chăm có chữ viết riêng, theo đạo Bà La Môn và đạo Phật. Có tục hỏa táng người chết. Ở nhà sàn và cũng có thói quen ăn trầu. Có nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi…. Có quan hệ chặt chẽ với cư dân Việt.

- Phù Nam:

+ Kinh tế: Nông nghiệp trồng lúa nước, ngoài ra còn trồng cây ăn quả và chăn nuôi. Thủ công nghiệp rất phát triển gồm nhiều ngành nghề: gốm, luyện kim, nghề kim hoàn gắn liền với ngoại thương đường biển.

+ Văn hóa – xã hội: ở nhà sàn, xăm mình, có tục hỏa táng người chết. Nghệ thuật kiến trúc, ca múa nhạc rất phát triển. Đạo Phật và đạo Hin đu được sùng tin. Xã hội đã có sự phân hóa giàu nghèo.


****************
Câu 2:
* Những biến đổi về địa giới hành chính nước ta từ năm 179 TCN đến TK X?

· Năm 179TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân.

· Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc chia thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, gộp với sáu quận của Trung Quốc thành Châu Giao.

· Đầu TK III, nhà Ngô tách Giao Châu thành Quảng Châu ( Trung Quốc) và Giao Châu ( nước Âu Lạc cũ).

· Đầu thế kỉ VI, nhà Lương chia nước ta thành 6 châu: Giao Châu, Ái Châu, Lợi Châu, Đức Châu, Minh Châu và Hoàng Châu.

· Năm 618, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ, đất Âu Lạc chia thành 6 châu.

* Sau khi chiếm được nước ta, phong kiến Phương Bắc đều chia lại hành chính nước ta để khẳng định chủ quyền, khẳng định sự thống trị của chúng và dễ bề cai trị dân ta.

Câu 3:

* Những chuyển biến về kinh tế nước ta từ TK I đến TK X

- Nông nghiệp: 

+ Sử dụng công cụ bằng sắt và sức kéo của trâu, bò trở nên phổ biến.

+ Biết dùng phân bón để tăng độ phì nhiêu cho đất, biết đắp đê phòng lụt, phục vụ tưới tiêu, trồng hai vụ/ năm cho năng suất tốt.

+ Trồng nhiều loại hoa màu như các loại rau, củ, biết dùng kĩ thuật nuôi kiến vàng để “ dùng côn trùng diệt côn trùng” nhằm chống sâu bọ châm đục thân cây cam.

· Thủ công nghiệp:

 + Nghề rèn sắt, chế tác trang sức và làm gốm phát triển.

+ Vải dệt từ tơ chuối là đặc sản của miền đất Âu Lạc cũ.

· Thương nghiệp:

 + Chính quyền phương Bắc độc quyền về ngoại thương.

 + Nơi tập trung đông dâm cư gọi là chợ làng.

* Những chính sách văn hóa và sự biến chuyển trong đời sống xã hội:

- Các triều đại phong kiến phương Bắc đã thực hiện chính sách đồng hóa về mọi mặt: mở trường dạy chữ Hán, đưa người Hán sang ở với người Việt, truyền bá Đạo giáo, Nho giáo và bắt nhân dân ta phải ăn mặc theo phong tục, tập quán của người Hán..

* Phong kiến phương Bắc đã không thực hiện được âm mưu đồng hóa dân tộc ta: Chính sắc đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đã thất bại. Những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt vẫn khẳng định sức sống mãnh liệt trong cộng đồng dân cư. Trong các làng xã, nhân dân ta vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên và sinh hoạt theo nếp sống riêng, duy trì và phát huy những phong tục cổ truyền của người Việt như: tục xăm mình, thờ cúng tổ tiên, ăn trầu, nhuộm răng đen, làm bánh chưng, bánh giầy…

                                                ******************

Câu 4: Hoàn thành bảng theo yêu cầu:

  Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu của dân tộc ta từ TK I đến TK X:

	Stt
	Tên cuộc

đấu tranh
	Thời gian
	Chống lại

kẻ thù
	Diễn biến
	Kết quả

	1
	Hai Bà Trưng
	( 40 – 43)
	Hán
	- Mùa xuân năm 40, Trưng Trắc và Trưng Nhị khởi nghĩa ở Hát Môn. Nhân dân khắp nơi kéo về hưởng ứng. Nghĩa quân đánh bại kẻ thù, làm chủ Mê Linh, Luy Lâu. Quân Hán bị đánh tan.

- Năm 42, nhà Hán cho quân sang đàn áp. Cuộc chiến diễn ra ác liệt. Năm 43, Hai Bà Trưng hy sinh,khởi nghĩa chấm dứt.
	- Thất bại

	2
	Bà Triệu
	248
	Ngô
	- Năm 248, tại căn cứ Phù Điền, Hậu Lộc, Thanh Hóa, bà Triệu phất cờ khởi nghĩa đánh phá thành ấp của nhà Ngô trên khắp Giao Châu.

- Nhà Ngô huy động 6000 quân đàn áp, Bà Triệu hy sinh trên núi Tùng ( Thanh Hóa)
	Thất bại.

	3
	Lý Bí
	( 542- 544)
	Lương
	- Năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình. Hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được hầu hết các quận huyện, chủ động đánh địch giành thắng lợi lớn.

-Năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, lập nước Vạn Xuân.
	Thắng lợi

	4
	Mai Thúc Loan
	Đầu TK VIII
	Đường
	- Đầu TK VIII, khởi nghĩa bùng nổ ở Sa Nam ( Nam Đàn, Nghệ An). Cuộc khởi nghĩa được đông đảo nhân dân hưởng ứng,nghĩa quân chiếm thành Hoan Châu. Mai Thúc Loan xưng đế- Mai Hắc Đế. Ông kết hợp với nhân dân Chăm Pa và Giao Châu tấn công Tống Bình, viên đô hộ bỏ chạy về Trung Quốc.

- Năm 722, nhà Đường cho quân đàn áp. 
	Thất bại

	5
	Phùng Hưng
	766-791
	Đường
	- Năm 766, Phùng Hưng khởi nghĩa ở Đường Lâm, nhân dân khắp nơi kéo về hưởng ứng và làm chủ được vùng đất của mình. Ông kéo quân về bao vây phủ Tống Bình,chiếm thành và sắp xếp việc cai trị, xây dựng chính quyền tự chủ trong 7 năm.

- Năm 791, nhà Dường cho quân đàn áp.
	Thất bại


Câu 5:

* Trình bày trận chiến trên sông Bạch Đằng:

 - Nghe tin Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết, Ngô Quyền kéo quân từ Ái Châu ra Bắc để trị tội. Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu vua Nam Hán. Nhân cơ hội đó, cuối năm 938 vua Nam Hán sai con là Hoằng Tháo đem quân sang đàn áp nước ta.

 - Thủy binh của Hoằng Tháo ồ ạt kéo vào cửa biển Bạch Đằng, đang lúc nước triều lên ngập hết bãi cọc. Ngô Quyền khéo léo dùng thuyền nhẹ ra nhử, khiêu chiến, giả thua để dụ địch vào trận địa. Hoằng Tháo mắc mưu, thúc quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm của ta.

 - Khi thủy triều rút mạnh, Ngô Quyền hạ lệnh cho quân đánh lại. Thủy quân Nam Hán hoots hoảng quay đầu chạy. Ra đến gần cửa biển, thuyền địch đâm phải cọc nhọn, bị vỡ và đắm nhiều. Quân giặc phần bị giết, phần chết đuối, thiệt hại quá nửa. Hoằng Tháo bỏ mạng tại đây. Quân xâm lược đại bại.

